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PHẦN A: Phần chung cho mọi học sinh.
Câu 1: Cho 
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 với n nguyên dương;
a) Chứng minh 
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;

b) Tìm giá trị của n với n < 10 để 
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Câu 2:  Giải các phương trình sau:
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Câu 3: Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn biểu thức;

b) Tìm các giá trị của 
[image: image7.wmf]xZ
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 để A có giá trị nguyên. 
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là một điểm di động trên cạnh AC. Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với tia BM cắt tia BM tại H, cắt tia BA tại O. Chứng minh rằng:

a) 
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b) Góc OHA có số đo không đổi;


c) Tổng 
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 không đổi.
Câu 5: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau:
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Câu 6: Trên một đường tròn viết 1996 số 0 và một số 1. Một bước đi cho phép chọn một số và đổi hai số liền kề của số đã chọn đó, từ 0 thành 1 và 1 thành 0. Hỏi có thể đổi tất cả các số 0 thành số 1 được không?
PHẦN B: Phần riêng cho học sinh trường THCS Vĩnh Tường- yêu cầu học sinh làm riêng phần B ra 1 tờ giấy thi;
Câu 7: a) Cho a và b là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng: 
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  b) Cho đa thức 
[image: image12.wmf]()
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 có các hệ số nguyên. Biết 
[image: image13.wmf](0)

f

 và 
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 là các số lẻ. Chứng minh rằng đa thức 
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 không có nghiệm nguyên;
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	Ta có 
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vì n nguyên dương nên A là tích của ba số nguyên liên tiếp nên 
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	b
	Ta có 15 = 3.5 và (3; 5) = 1 nên muốn 
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, theo phần a ta đã có 
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Do 
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 nên để 
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 thì một trong ba nhân tử phải chia hết cho 5;

-Nếu 
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 mà n < 10, n nguyên dương nên n = 5;

-Nếu 
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 mà n < 10, n nguyên dương nên n = 4 hoặc n = 9;

-Nếu 
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 mà n < 10, n nguyên dương nên n = 3 hoặc n = 8

Vậy 
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Ta có 3 trường hợp:

· x + 5 = 0 => x = 5;

· x + 6 = 0 => x = - 6

· 
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 (1)

Giải (1) đặt t = x2 +11x +12 ta có (t - 38)(t + 18) = 0 suy ra t = 38 hoặc t = -18;

-Với t = 38 ta được x = 2 hoặc x = -13

-Với t= – 18 ta được x = - 5 hoặc x = - 6

Vậy phương trình có nghiệm là -5; - 6; 2; -13
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	ĐKXĐ 
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, vì x = - 2 không là nghiệm, chia hai vế của PT cho 
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ta được
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Đặt 
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 ta đươc PT 20t2 + 48t – 5 = 0

Giải PT được 
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Với 
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 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Với 
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 thay vào cách đặt ta có PT vô nghiệm;

Vậy PT có 2 nghiệm: 
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	ĐKXĐ: 
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Ta có 
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Để A có giá trị nguyên thì 
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	Xét 
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BOH và 
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CAO = 900 (giả thiết)
chung góc O, suy ra 
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	Theo phần a ta có 
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OBC có chung góc O (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
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	Vẽ MK 
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BC (K thuộc BC)
Ta có 
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Ta có 
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Cộng vế với vế (3) và (4) ta có: 
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	Đặt y + z = a với 
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Vì x, a là các số nguyên dương nên 
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Suy ra x – a – 1> 0  hay x – a 
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mà 
[image: image86.wmf]24

xa

³+³

 nên 
[image: image87.wmf]{

}

4;5

x

Î


-Xét x = 5, từ 
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+ Thử x = 5, a = 2 vào (1) không thỏa mãn

+ x = 5, a = 3 thỏa mãn (1) và được y = 1; z = 2 hoặc y = 2; z = 1;

-Xét x = 4, từ x – a 
[image: image92.wmf]2

³

 suy ra a 
[image: image93.wmf]2

£

 (mà a = 2 loại vì không thỏa mãn (1))
Vậy PT có nghiệm nguyên dương là; (x, y, z) = (5; 1; 2) = (5; 2; 1)
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	Nhóm 1996 số 0 thành 499 nhóm, mỗi nhóm có 4 số 0. Lần thứ nhất chọn số ở vị trí thứ hai trong mỗi nhóm và thực hiện đổi số; Hai số 0 thứ nhất và thứ ba trở thành số 1.

Lần thứ hai chọn số  ở vị trí thứ ba và đổi nốt hai số 0 ở vị trí thứ hai và thứ tư; Như vậy ta được 4 số 1. Cứ tiếp tục như vậy ta được ta được 1997 số 1;Vậy có thể đổi tất cả các số 0 thành số 1.
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	Ta có 
[image: image94.wmf](

)

(

)

2

111

aaa

-=-+


Xét tích  
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 là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 3. Mặt khác a không chia hết cho 3 (vì a là số nguyên tố lớn hơn 3) nên 
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Ta có a là số lẻ (vì a là số nguyên tố lớn hơn 3) nên 
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Từ (1) và  (2) suy ra 
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	Giả sử a là nghiệm nguyên  của  
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image104.wmf]M
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image106.wmf]=
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Ta có 
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 là số nguyên, mặt khác 
[image: image112.wmf](0)

.

aQ

-

 là số lẻ nên a là số lẻ (1)
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 là số lẻ. Lập luận tương tự ta có 1 – a là số lẻ suy ra a là số chẵn (2)

Vậy (1) và (2) mâu thuẫn nhau. Từ đó suy ra điều giả sử là sai, vậy  đa thức
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Chú ý:  Đáp án chỉ trình bày ngắn gọn 1 cách làm; nếu học sinh làm theo cách khác (mà đúng) thì GK thì vẫn cho điểm tối đa;
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